ĐỀ KIỂM TRA THỬ CHƯƠNG II

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

Câu 1: Hòa tan hết 12,34 gam hỗn hợp kim loại X gồm 3 kim loại thuộc nhóm IA và IIA tác dụng với lượng dư dd H2SO4 loãng thu được 4,48 lít H2 (đktc) và m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là:

A. 30,50
B. 45,00
C. 28,14
D. 31,54

Câu 2: Nguyên tố M thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA của bảng tuần hoàn. Công thức hidroxit cao nhất và công thức hợp chất với hidro của nguyên tố M là công thức nào sau đây:

A. H3MO4 và MH3
B. HMO4 và MH
C. H2MO4 và MH2
D. H3MO4 và MH2.
Câu 3: Nguyên tố X tạo được các hợp chất bền sau : XH3, XCl5, X2O5, NaXO3. Trong bảng tuần hoàn nguyên tố X thuộc cùng nhóm với nguyên tố nào sau đây ?

A. Photpho
B. Clo
C. Nitơ
D. Lưu huỳnh
Câu 4: Oxit cao nhất của nguyên tố ứng với công thức RO2,trong hợp chất khí với hidro R chiếm 87,5% về khối lượng.Nguyên tố R là:

A. Pb
B. Si
C. S
D. C

Câu 5: Trong một nhóm A (phân nhóm chính), trừ nhóm VIIIA (phân nhóm chính nhóm VIII), theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì

A. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần.
B. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần.
C. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần.
D. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần.
Câu 6: Nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm VIIB thì có số hiệu là
A. 24
B. 25
C. 26
D. 27

Câu 7: Số hiệu của các nguyên tố X; Y; A; M lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau đây đúng:

A. M, A thuộc chu kì 4.
B. cả bốn nguyên tố trên thuộc một chu kì.

C. A, M thuộc chu kì 3.
D. A thuộc chu kì 3.

Câu 8: Trong nhóm halogen, khi đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. Những nhận xét đúng : (1). R tăng
(2). Độ âm điện
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 giảm
  (3). Tính phi kim giảm



      (4). Hóa trị đối với H bằng 1
 (5). Công thức hợp chất cao nhất có dạng R2O

A. 1,2,3,4
B. 1,3,4
C. 1,2,4,5
D. 2,3,4

Câu 9: Cho 46,8 gam muối cacbonat của 2 kim loại X và Y nằm ở hai chu kỳ kế tiếp thuộc nhóm II A (MX < MY) vào dung dịch HCl dư. Sau phản  ứng thu được 11,2 lit khí (đkc). Phần trăm khối lượng muối cacbonat của X trong hỗn hợp ban đầu là :

A. 64,10%
B. 46,15%
C. 35,90%
D. 53,85%
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại nhỏ hơn bán kính nguyên tử phi kim.

B. Các nhóm A bao gồm các nguyên tố s và nguyên tố p.

C. Nguyên tử kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng.

D. Các kim loại thường có ánh kim do các electron tự do phản xạ ánh sáng nhìn thấy được

Câu 11: Hai nguyên tố X và Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kỳ có tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử là 31. X và Y thuộc chu kỳ và các nhóm nào sau đây ?

A. Chu kỳ 3 và các nhóm VA và VIA.
B. Chu kỳ 2 và các nhóm VIA và VIIA.

C. Chu kỳ 3 và các nhóm VIIA và VIIIA.
D. Chu kỳ 2 và các nhóm IVA và VA.

Câu 12: Nguyên tử của nguyên tố có khuynh hướng nhận thêm 2 electron trong các phản ứng hoá học là

A. Cl (Z = 17)
B. O (Z = 8)
C. Na (Z = 11)
D. N (Z = 7)
Câu 13: Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kì 3, có công thức oxit cao nhất là YO3. Nguyên tốt Y tạo với kim loại M hợp chất có công thức MY, trong đó M chiếm 63,64% về khối lượng. Kim loại M là

A. Cu
B. Fe
C. Mg
D. Zn

Câu 14: Cặp nguyên tố hoá học nào sau đây có tính chất hoá học giống nhau nhất ?

A. Mg,  Al
B. Na,  Mg
C. K,  Ag
D. Na,  K
Câu 15: Các nguyên tô nhóm B trong bảng tuần hoàn là

A. các nguyên tố d và f   B. các nguyên tố p.         C. các nguyên tố s và p.   D. các nguyên tố s.

Câu 16: X và Y là hai nguyên tố ở nhóm VIIA và ở hai chu kì liên tiếp. Để tác dụng hết với 26,45 gam hỗn hợp 2 muối NaX và NaY người ta cần dùng 200 ml dung dịch AgNO3 1,5M. X và Y là

A. F và Cl                        B. Br và I                         C. F và Br
                    D. Cl và Br 
Câu 17: Các nguyên tố từ Li đến F, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì

A. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều giảm
B. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều tăng.

C. bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng.
D. bán kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm.

Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 0,3 gam hỗn hợp hai kim loại  X và Y ở hai chu kì liên tiếp của nhóm IA vào nước thì thu được 0,224 lít khí hiđro ở đktc. X và Y là những nguyên tố hóa học nào sau đây?

A. Rb và Cs.
B. Li và Na.
C. K và Rb.
D. Na và K.

Câu 19: Hai nguyên tố X và Y ở hai nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Y thuộc nhóm VIA. ở trạng thái đơn chất X và Y không tác dụng với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử X và Y là 25. Phần trăm khối lượng của X trong hợp chất hidroxit ứng với hoá trị cao nhất là :

A. 42,01%
B. 39,02%
C. 35,32%
D. 32,65%
Câu 20: Cation  R2+ có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là 3p6. R thuộc chu kì nào ? Nhóm nào ?

A. Chu kì 3, nhóm VII A
B. Chu kì 4, nhóm IIA
C. Chu kì 3, nhóm VIA
D. Chu kì 3, nhóm IA

Câu 21: X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, hai nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton trong nguyên tử X và Y là 33. Nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng?

A. Phân lớp ngoài cùng của nguyên tử X (ở trạng thái cơ bản) có 4 electron
B. Độ âm điện của X lớn hơn độ âm điện của Y.
C. Đơn chất X là chất khí ở điều kiện thường.
D. Lớp ngoài cùng của nguyên tử Y (ở trạng thái cơ bản) có 5 electron.
Câu 22: Cho các phát biểu sau :

1. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố kim loại điển hình là nhóm IA.

2. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố phi kim điển hình là nhóm halogen.

3. Chu kì thường bắt đầu là một kim loại kiềm, kết thúc là một khí hiếm.

4. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố có 3 chu kỳ nhỏ và 4 chu kỳ lớn.

5. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính bazơ của oxit, hidroxit ứng với các nguyên tố trong nhóm IIA giảm dần.
Số phát biểu đúng là :

A. 2
B. 4
C. 5
D. 3

Câu 23: Dãy các chất sắp xếp theo  thứ tự tính axit  giảm dần:

A. H2SO4 >  H3PO4>H2CO3>H2SiO3
B. H3PO4 > H2SO4 > H2CO3> H2SiO3
C. H2SiO3 >  H2CO3> H3PO4 > H2SO4
D. H2SO4 >  H3PO4> H2SiO3> H2CO3
Câu 24: X và Y là hai nguyên tố ở cùng nhóm A và thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử của X và Y bằng 22 (ZX < ZY). Cho các phát biểu sau :

(1) Hidroxit ứng với hoá trị cao nhất của X có tính chất axit mạnh.
     (2) Độ âm điện của X nhỏ hơn Y.

(3) Bán kính nguyên tử của X nhỏ hơn Y.
(4) Ở trạng thái cơ bản, X và Y đều có 3electron ở phân lớp ngoài cùng. 
(5) Ở trạng thái cơ bản, X và Y đều dễ dàng nhận thêm 3 electron khi tham gia các phán ứng hoá học.
Số phát biểu đúng là :
A. 2
B. 5
C. 3
D. 4
Câu 25: Số nguyên tố trong chu kỳ 3 và 5 là:

A. 8 và 8
B. 8 và 18
C. 18 và 8
D. 18 và 18

Câu 26: Nguyên tử của nguyên tố X có 5 electron ở tổng các phân lớp s, vậy X thuộc nhóm:

A. VIIB
B. IA
C. IB
D. VIA

Câu 27: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X ở nhóm IIA, nguyên tố Y ở nhóm VA. Công thức của hợp chất tạo thành từ 2 nguyên tố trên có dạng là

A. X2Y5.
B. X5Y2.
C. X2Y3.
D. X3Y2.
Câu 28: Hợp chất với hiđro của nguyên tố X có công thức XH3. Biết % về khối lượng của oxi trong oxit cao nhất của X là 74,07 %. Nguyên tử khối của X là

A. 14.
B. 52
C. 31.
D. 32.
Câu 29: Trong các nguyên tố sau, nguyên tố nào có độ âm điện nhỏ nhất:

A. Oxi
B. Cacbon
C. Flo
D. Nitơ
Câu 30: Dãy các ion có thứ tự bán kính tăng dần :

A. Al3+ < Na+ < Mg2+ < F- < O2
B. Al3+ < Mg2+ < Na+ < F- < O2-.

C. Mg2+ < Na+ < Al3+ < O2- < F-
D. Na+ < Mg2+ < O2- < F- < Al3+
----------- HẾT ----------
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